
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm thi Phòng Thứ Ngày thi Giờ Ghi chú

1 2 2223360337 Nguyễn Viết Thành Công 20/10/2007 02KT15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

2 2 2223360091 Đồng Hương Thảo Chân 04/06/1999 02MK15D1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

3 2 54232320015 Sằn Hồng Đức 16/03/2000 02KT16E1 Bình Phước Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

4 2 54222310083 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 02MK16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

5 2 54232320032 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 06/04/2004 02KT16E1 Đồng Nai Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

6 2 54232320034 Nguyễn Xuân Hiếu 24/01/1995 02DN16E1 Bình Thuận Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

7 2 2223360584 Thái Kiệt 09/04/2004 02KT15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

8 2 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 02MK15C1 Bình Phước Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

9 2 2223360555 Phạm Thị Thu Ngân 09/05/2000 02MK15D1 Quảng Ngãi Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

10 2 54222310082 Võ Yến Nhi 31/10/2007 02MK16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

11 2 2223360041 Tô Thành Phát 18/12/2005 02DL15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

12 2 54222310021 Nguyễn Hồ Ngọc Phong 20/09/1987 02DN16E1 Vĩnh Long Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

13 2 2223360534 Nguyễn Hoàng Tiểu Phương 27/06/2006 02KT15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

14 2 2223360056 Lê Thị Tâm 02/10/1999 02MK15D1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

15 2 2223360487 Nguyễn Quang Tú 11/01/2006 02MK15C1 Ninh Bình Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

16 2 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 02DN15D1 Phú Yên Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30
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STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm thi Phòng Thứ Ngày thi Giờ Ghi chú

17 2 54232320028 Trần Xuân Thảo 20/09/2002 02KT16E1 Quảng Ngãi Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

18 2 54232320033 Võ Hồng Thiện 20/06/1994 02DN16E1 Gia Lai Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

19 2 54232320037 Hà Thị Tuyết Thương 09/06/1993 02KT16E1 Bình Định Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

20 2 217030061 Nguyễn Thanh Trang 09/10/2002 02MK14C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

21 2 2223360034 Hoàng Thị Thùy Trang 23/08/2005 02KT15D1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

22 2 54232320022 Đào Thị Tường Vi 06/07/1997 02DN16E1 Quảng Nam Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

23 2 54222310141 Trịnh Thị Kim Dung 05/03/2008 02MK16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

24 2 54222320086 Mai Nhựt Duy 22/01/2004 02KT16B1 Đồng Tháp Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

25 2 54222310102 Phạm Bình Minh 29/10/2008 02MK16C1 Lâm Đồng Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

26 2 54222320082 Hoàng Mai Nam 15/07/2002 02MK16A1 Đồng Nai Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

27 2 54222310097 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 02MK16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

28 2 54222310031 Lê Thị Nguyệt 04/05/2004 02MK16C1 Thanh Hóa Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

29 2 54222310003 Lê Ngọc Mỹ Tiên 27/07/2005 02KT16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

30 2 54222310015 Lê Anh Thư 04/09/2007 02KT16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

31 2 54222310030 Nguyễn Hoàng Anh Thư 16/07/2006 02MK16C1 Bến Tre Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

32 2 54222310096 Nguyễn Huyền Trang 13/12/2008 02MK16C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 2 LAB 402 CN 05/01/2025 13h30

33 2 2213360349 Nguyễn Thành An 19/08/2005 02YS14C1 Tp.Hcm Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

34 2 54222430029 Hoàng Thuỳ An 07/12/1990 02DD17A1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30
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35 2 2203360173 Trần Vân Anh 12/06/2005 02DD13C2 Lâm Đồng Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

36 2 54222430032 Lê Đỗ Kim Anh 13/01/1980 02DD17A1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

37 2 2223360050 Quách Khả Doanh 14/04/2006 02DS15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

38 2 2213360120 Võ Vũ Phương Linh 09/04/2006 02DD14C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

39 2 2223360517 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/11/1994 02YS15D1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

40 2 54222320061 Lê Thị Chuyên Ngọc 14/02/2004 02YS16B1 Quảng Trị Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

41 2 NH21181 Trần Hồng Phong
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

42 2 2203360071 Tiết Thị Ngọc Quí 13/05/2005 02DD13C2
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

43 2 2223360044 Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002 02DS15C2 Đồng Nai Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

44 2 2223360395 Trương Phú Trọng 06/09/2006 02DS15C1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

45 2 2203180109 Lê Hải Yến 29/09/1988 02YS13A2
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

46 2 54222320095 Lê Hữu Anh 17/07/1992 02YS16B1 Lâm Đồng Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

47 2 54222320033 Lê Đình Ân 13/02/1996 02DS16B1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

48 2 54222320020 Trần Văn Dân 11/12/1997 02YS16B1 Đắc Lắk Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

49 2 54222320089 Đoàn Huỳnh Ngọc Dung 04/04/2005 02YS16B1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

50 2 54222320047 Trần Hà Thùy Dương 31/05/1999 02DS16A1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

51 2 54222320073 Nguyễn Văn Trung Kiên 08/04/2002 02DS16B1 Kiên Giang Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

52 2 54222320149 Nguyễn Trường Khang 12/02/2000 02YS16B1 Thái Nguyên Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30
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53 2 54222320133 Lâm Tuyết Nhi 02/02/2005 02YS16A1 An Giang Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

54 2 54222320116 Đặng Vương Huỳnh Phan 03/11/1997 02DD16B1 Kiên Giang Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

55 2 54222330021 Lã Thị Mai Phương 09/05/1989 02DS16B1 Vũng Tàu Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

56 2 54222330050 Trần Minh Quân 24/09/2002 02DS16B1 Tiền Giang Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

57 2 54222330005 Phan Thị Hạnh Thảo 12/12/1977 02YS16B1 Tiền Giang Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

58 2 54222320129 Đỗ Đoàn Anh Thư 01/02/2005 02YS16A1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

59 2 54222330055 Nguyễn Thị Cẩm Thư 14/05/1994 02DS16B1 Đồng Tháp Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

60 2 54222320036 Vũ Hải Yến 06/05/2004 02YS16B1 Thanh Hóa Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

61 2 54222320113 Phan Thị Thuý Kiều 16/04/2001 02KT16B1 Long An Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

62 2 54222320104 Phạm Hồng Gia Linh 30/09/1995 02KT16B1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

63 2 54222320038 Nguyễn Hoàng Long 25/06/2000 02KT16B1
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

64 2 54222320058 Nguyễn Thị Tú Trinh 27/03/2002 02KT16B1 Đắk Nông Nhóm 3 LAB 403 CN 05/01/2025 13h30

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phòng Đào Tạo


